Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
	STT
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1 
	Tình trạng thiết bị
	Thiết bị mới, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026 trở về sau
	Đạt

	2 
	
	Thiết bị đã qua sử dụng hoặc sản xuất trước năm 2026
	Không đạt

	3 
	Chủng loại thiết bị
	Trung tâm gia công ngang điều khiển CNC
	Đạt

	4 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	5 
	Xuất xứ
	G7
	Đạt

	6 
	
	Không thuộc G7
	Không đạt

	7 
	Số trục 
	≥ 04
	Đạt

	8 
	
	< 04
	Không đạt

	9 
	Kích thước bàn máy 
	≥ 500x500mm
	Đạt

	10 
	
	< 500x500mm
	Không đạt

	11 
	Bàn xoay 
	360
	Đạt

	12 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	13 
	Phân độ của bàn máy 
	≤ 0,001 (trục thứ 4)
	Đạt

	14 
	
	> 0,001 (trục thứ 4)
	Không đạt

	15 
	Khả năng tải của bàn máy 
	≥ 800 kg
	Đạt

	
	
	< 800 kg
	Không đạt

	16 
	Đường kính phôi tối đa 
	≥ 800 mm
	Đạt

	17 
	
	< 800 mm
	Không đạt

	18 
	Chiều cao phôi tối đa 
	≥ 1100 mm
	Đạt

	19 
	
	< 1100 mm
	Không đạt

	20 
	Hành trình trục X 
	≥ 870 mm
	Đạt

	21 
	
	< 870 mm 
	Không đạt

	22 
	Hành trình trục Y
	≥ 800 mm
	Đạt

	23 
	
	< 800 mm
	Không đạt

	24 
	Hành trình trục Z
	≥ 930 mm
	Đạt

	25 
	
	< 930 mm
	Không đạt

	26 
	Kiểu băng dẫn hướng trục X, Y, Z
	Dạng hộp nguyên khối
	Đạt

	27 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	28 
	Kiểu vít me bi trục X,Y 
	Vít me bi đôi
	Đạt

	29 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	30 
	Khoảng cách bàn máy đến tâm trục chính
	50 ÷ 850 mm hoặc mở rộng
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	31 
	Khoảng cách tâm bàn máy đến đầu trục chính
	60 ÷990 mm hoặc mở rộng
	Đạt

	32 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	33 
	Độ côn trục chính
	HSK-A100 hoặc tương đương
	Đạt

	34 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	35 
	Tốc độ trục chính Max
	≥ 8.000 Vòng/phút
	Đạt

	
	
	< 8.000 Vòng/phút
	Không đạt

	36 
	Dẫn động trục chính
	Truyền động răng, ≥ 04 cấp hoặc dẫn động trực tiếp
	Đạt

	37 
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	38 
	Tốc độ chạy dao nhanh hành trình trục (X, Y, Z) 
	≥ 60.000 mm/phút
	Đạt

	39 
	
	< 60.000 mm/phút
	Không đạt

	40 
	Chạy dao nhanh trục B 
	≥ 43.200/phút (120 vòng/phút)
	Đạt

	41 
	
	< 43.200/phút (120 vòng/phút)
	Không đạt

	42 
	Tốc độ cắt trục (X, Y, Z) 
	0 ÷ ≥ 60.000 mm/phút
	Đạt

	43 
	
	 Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	44 
	Độ chính xác vị trí các trục X/Y/Z trên toàn hành trình 
	≤ 0,002 mm và  ≥ - 0,002 mm
	Đạt

	45 
	
	> 0,002 mm và  < - 0,002 mm
	Không đạt

	46 
	Độ chính xác lặp lại các trục X/Y/Z  
	≤ 0,001 mm và  ≥ - 0,001 mm
	Đạt

	47 
	
	> 0,001 mm và  < - 0,001 mm
	Không đạt

	48 
	Số pallet
	≥ 02
	Đạt

	49 
	
	< 02
	Không đạt

	50 
	Thời gian thay pallet
	≤ 8,8 (S)
	Đạt

	
	
	> 8,8 (S)
	Không đạt

	51 
	Khả năng chứa dao
	≥ 62 Vị trí dao
	Đạt

	52 
	
	< 62 Vị trí dao
	Không đạt

	53 
	Phương pháp chọn dao
	Lựa chọn ngẫu nhiên 2 chiều
	Đạt

	54 
	
	 Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	55 
	Kiểu chuôi dao
	HSK-A100 hoặc tương đương
	Đạt

	56 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	57 
	Đường kính dao lớn nhất khi ổ dao liền kề có dao
	≥ Ø125 mm
	Đạt

	58 
	
	< Ø125 mm
	Không đạt

	59 
	Đường kính dao lớn nhất khi ổ dao liền kề không có dao
	≥ Ø300 mm
	Đạt

	60 
	
	< Ø300 mm
	Không đạt

	61 
	Chiều dài dao lớn nhất
	≥ 600 mm
	Đạt

	62 
	
	< 600 mm
	Không đạt

	63 
	Khối lượng dao lớn nhất
	≥ 30 Kg
	Đạt

	64 
	
	< 30 Kg
	Không đạt

	65 
	Thời gian thay dao
	≤ 2,1 (S)
	Đạt

	
	
	> 2,1 (S)
	Không đạt

	66 
	Thiết bị hoạt động ổn định với điện áp đầu vào
	380V (±10%), 3 pha, 50Hz
	Đạt

	67 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	68 
	Bộ điều khiển
	Fanuc hoặc Arumatik-Mi hoặc tương đương trở lên
	Đạt

	69 
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	70 
	Bảng điều khiển
	Có
	Đạt

	71 
	
	Không có
	Không đạt

	72 
	Bộ so dao và phần mềm đo chiều dài, đường kính dao
	Có
	Đạt

	73 
	
	Không có
	Không đạt

	74 
	Bộ sét phôi và phần mềm có chế độ bù gia công tự động, có thể định tâm tự động
	Có
	Đạt

	75 
	
	Không có
	Không đạt

	76 
	Hệ thống làm mát
	Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa
	Đạt

	77 
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	78 
	Hệ thống bôi trơn
	Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa
	Đạt

	79 
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	80 
	Hệ thống thủy lực
	Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	81 
	Thổi phoi trục chính khí nén
	Có
	Đạt

	82 
	
	Không có
	Không đạt

	83 


	Làm mát các vít me bi trục X/Y/Z
	Có
	Đạt

	84 
	
	Không có
	Không đạt

	85 
	Làm mát xuyên tâm trục chính
	Có
	Đạt

	86 
	
	Không có
	Không đạt

	87 
	Bộ tải phoi, có tách từ tính
	Có
	Đạt

	88 
	
	Không có
	Không đạt

	89 
	Đèn tín hiệu 3 cấp độ
	Có
	Đạt

	90 
	
	Không có
	Không đạt

	91 
	Khóa cửa liên động
	Có
	Đạt

	92 
	
	Không có
	Không đạt

	93 
	Đèn làm việc
	Có
	Đạt

	94 
	
	Không có
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:

	2.1
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị
	 Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế
	Đạt

	
	
	 Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế
	Không đạt

	2.2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo mỗi máy gồm Catalogue, hướng dẫn vận hành, lắp đặt, sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra, sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy  
	 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt hoặc cam kết cung cấp 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt khi giao hàng 
	Đạt

	
	
	 Chỉ có 01 bộ đơn ngữ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất hoặc 01 bộ bản dịch tiếng Việt hoặc không có cam kết cung cấp 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt khi giao hàng
	Không đạt

	2.3
	Bản kiểm tra xuất xưởng của máy (Inspection Sheets)
	  Nhà thầu cam kết cung cấp 01 bộ bản gốc tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất (nếu trúng thầu) khi bàn giao thiết bị
	Đạt

	
	
	  Nhà thầu không có cam kết cung cấp 01 bộ bản gốc tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất (nếu trúng thầu) khi bàn giao thiết bị
	Không đạt

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa:

	3.1
	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT.
	 Có Bảng tiến độ cung cấp thiết bị hợp lý, khả thi, thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 180 ngày và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	 Không có Bảng tiến độ cung cấp thiết bị hợp lý, khả thi hoặc thời gian thực hiện hợp đồng > 180 ngày
	Không đạt

	4
	Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường:

	4.1
	Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường

	
	Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường
	  Hàng hóa được cung cấp thích ứng về địa lý, các tiêu chuẩn môi trường hiện hành của Việt Nam và có tài liệu chứng minh hoặc có cam kết bằng văn bản.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4.2
	Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	
	Hàng hóa được cung cấp ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.
	 Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý 
	Đạt

	
	
	 Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.
	Không đạt

	5
	Bảo hành:

	
	Thời gian bảo hành thiết bị 
	 Thời gian bảo hành ≥12 tháng cho toàn bộ thiết bị kể từ khi nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng. 
	Đạt

	
	
	 Thời gian bảo hành <12 tháng cho toàn bộ thiết bị kể từ khi nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng.
	Không đạt

	6
	Uy tín của nhà thầu:

	
	Nhà thầu có cam kết: kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không có hợp đồng bị đánh giá chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình không đảm bảo, vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025
	 Phải có cam kết như yêu cầu tại mục này
	Đạt

	
	
	 Không có cam kết như yêu cầu tại mục này hoặc có cam kết nhưng thực tế Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có vi phạm
	Không đạt

	7
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo:

	7.1
	Hướng dẫn đào tạo sau khi lắp đặt thiết bị.
	 Có cam kết bằng văn bản sẽ có chuyên gia của hãng sản xuất hoặc chuyên gia của nhà cung cấp hướng dẫn về vận hành, bảo trì và xử lý sự cố thiết bị cho người sử dụng ngay tại hiện trường và có nội dung chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết gửi cho Chủ đầu tư trước khi thiết bị về đến mặt bằng của Chủ đầu tư ít nhất là 01 tuần.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	7.2
	Dịch vụ hậu mãi
	 Nhà thầu được ủy quyền cung cấp phụ tùng dự phòng, thay thế của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp phụ tùng dự phòng, thay thế khi cần thiết.
	Đạt

	
	
	 Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	
	Kết luận
	

	
	Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các mục, kể cả các nội dung chi tiết trong từng mục được đánh giá là đạt 
	Đạt

	
	Nhà thầu được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật khi một trong các mục, kể cả các nội dung chi tiết trong từng mục được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

